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1 030434180184 Bùi Thị Trung Tín 06/12/2000 DH34AV04 Tiếng Anh thương mại K34 Huỳnh Ái

2 030435190009 Lê Việt Anh 04/04/2001 DH35AV03 Tiếng Anh thương mại K35 Huỳnh Ái

3 030436200239 Đoàn Văn Quốc Đạt 2/7/2002 DH36AV01 Tiếng Anh thương mại K36 Huỳnh Ái

4 030436200211 Phan Thị Thu Uyên 12/6/2002 DH36AV02 Tiếng Anh thương mại K36 Huỳnh Ái

5 030436200219 Nguyễn Phương Bảo Việt 12/3/2002 DH36AV04 Tiếng Anh thương mại K36 Huỳnh Ái

6 030436200001 Đỗ Thành An 27/07/2002 DH36AV05 Tiếng Anh thương mại K36 Lâm Thành Nam

7 030437210003 Đào Ngọc Lan Anh 12/01/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Lâm Thành Nam

8 030437210012 Lưu Thị Phương Dung 22/02/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Lâm Thành Nam

9 030437210027 Dương Ngọc Thảo My 18/10/2002 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Lâm Thành Nam

10 030437210033 Võ Trần Minh Ngọc 14/08/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Lâm Thành Nam

11 030437210054 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 26/05/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Nguyễn Bảo

12 030437210083 Lê Gia Hân 14/10/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Nguyễn Bảo

13 030437210088 Lưu Trung Hiếu 25/08/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Nguyễn Bảo

14 030437210097 Lý Thanh Ngọc Huyền 01/04/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Nguyễn Bảo

15 030437210203 Nguyễn Hữu Thọ 23/09/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Nguyễn Bảo

16 030437210210 Hoàng Minh Thư 21/01/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Nguyễn Bảo

17 030437210211 Nguyễn Thị Anh Thư 10/10/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hồng Oanh

18 030437210235 Hoàng Ngọc Trường 25/05/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hồng Oanh

19 030437210259 Trần Ngọc Yến Nhi 21/12/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hồng Oanh

20 030437210261 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 08/04/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hồng Oanh

21 030437210265 Đào Nguyễn Mộng Nghi 19/12/2003 DH37AV01 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hồng Oanh

22 030437210049 Bùi Phan Châu Anh 02/01/2003 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hồng Oanh
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23 030437210086 Trần Thị Ngọc Hân 29/11/2003 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

24 030437210107 Phạm Võ Trung Kiên 03/10/2003 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

25 030437210116 Phan Thị Mỹ Linh 19/02/2003 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

26 030437210135 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/02/2003 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

27 030437210137 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 28/09/2002 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

28 030437210161 Nguyễn Thị Thúy Như 16/11/2003 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

29 030437210166 Trương Quốc Phong 16/10/2003 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Thùy Nhung

30 030437210201 Hoàng Thị Kim Thi 10/08/2003 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Thùy Nhung

31 030437210238 Thái Anh Tuấn 09/05/2003 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Thùy Nhung

32 030437210251 Thân Trọng Thiệu Vy 10/12/2003 DH37AV02 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Thùy Nhung

33 030437210087 Võ Công Hậu 09/02/2003 DH37AV03 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Thùy Nhung

34 030437210185 Trần Võ Hồng Sơn 14/08/2003 DH37AV03 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Thùy Nhung

35 030437210192 Đoàn Hồng Dạ Thảo 01/09/2003 DH37AV03 Tiếng Anh thương mại K37 Phan Lê Vĩnh Thông

36 030437210194 Lê Thị Phương Thảo 25/03/2003 DH37AV03 Tiếng Anh thương mại K37 Phan Lê Vĩnh Thông

37 030437210213 Phan Thị Hoài Thư 11/12/2003 DH37AV03 Tiếng Anh thương mại K37 Phan Lê Vĩnh Thông

38 030437210233 Mã Tú Trinh 18/09/2003 DH37AV03 Tiếng Anh thương mại K37 Phan Lê Vĩnh Thông

39 030437210263 Lê Hoàng Yến 02/01/2003 DH37AV03 Tiếng Anh thương mại K37 Phan Lê Vĩnh Thông

40 030437210050 Bùi Phúc Anh 19/09/2003 DH37AV03 Tiếng Anh thương mại K37 Phan Lê Vĩnh Thông

41 030437210057 Phan Thị Diệu Anh 12/10/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Minh Thủy

42 030437210079 Lê Thị Bích Hạnh 29/05/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Minh Thủy

43 030437210090 Nguyễn Trương Ngọc Hiếu 05/02/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Minh Thủy

44 030437210109 Đặng Thị Lài 10/05/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Minh Thủy

45 030437210115 Nguyễn Trúc Linh 15/09/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Minh Thủy

46 030437210136 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 30/09/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Lê Thị Minh Thủy
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47 030437210150 Dương Ngọc Yến Nhi 12/09/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hoàn Vũ

48 030437210158 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/12/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hoàn Vũ

49 030437210195 Nguyễn Thu Thảo 27/08/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hoàn Vũ

50 030437210202 Phạm Ngọc Thiện 12/05/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hoàn Vũ

51 030437210239 Lê Thị Tuyết 27/07/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hoàn Vũ

52 030437210246 Nguyễn Phước Vinh 08/06/2003 DH37AV04 Tiếng Anh thương mại K37 Nguyễn Hoàn Vũ
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